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DANH LUC̣ HÌNH ......................................................................................... iii 
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PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U ............................................................ 15 
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DANH LUC̣ HÌNH 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Kiến là một trong những nhóm côn trùng phong phú nhất trong các 

vùng nhiệt đới, chúng chiếm từ 1/3 tới 2/3 toàn bộ sinh khối côn trùng trong 

rừng mƣa nhiệt đới. Kiến có vai trò chức năng quan trọng tại nhiều bậc dinh 

dƣỡng trong các hệ sinh thái. Chúng là những động vật ăn thịt, là con mồi và 

là sinh vật phân giải các xác hữu cơ. Về tổng thể, kiến phân hủy các chất hữu 

cơ làm giàu cho đất còn nhiều hơn cả giun đất [9].  Kiến cũng duy trì sự giàu 

có đa dạng trong một số loài cây trồng nhiệt đới [19]. Nói chung, kiến ít phổ 

biến ở ngoài vùng nhiệt đới, tuy nhiên chúng vẫn có vai trò sinh thái quan 

trọng tại các vùng đó. Trên quan điểm đánh giá sự phong phú, tính bền vững 

quần thể và những quan hệ gắn bó với môi trƣờng thì kiến là một trong các 

thành phần quan trọng của hệ sinh thái. Thí dụ nhƣ một số loài kiến đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình thụ phấn của thực vật, làm tăng độ phì nhiêu 

cho đất, là những mắt xích của lƣới thức ăn…, bên cạnh đó, nhiều loài kiến 

còn có vai trò trong việc phòng trừ các loài sâu hại cây [5]. 

Mặc dù kiến cũng có một số mặt tiêu cực, chẳng hạn nhƣ một số loài 

kiến gây phiền nhiễu cho con ngƣời, các động vật nuôi, và một số sinh vật có 

ích khác, một số loài kiến còn hợp tác với một số loài côn trùng bộ cánh đều 

(Isoptera) có liên quan tới các vectơ truyền bệnh cây, nhƣng mặt tích cực của 

kiến lại lớn hơn rất nhiều, vì vậy mà kiến đang đƣợc nghiên cứu ngày một sâu 

rộng trên toàn thế giới [5]. 

Kiến thuộc họ Formicidae, bộ cánh màng (Hymenoptera), là một trong 

những đơn vị phân loại động vật không xƣơng chiếm ƣu thế trong cả hai hệ 

sinh thái tự nhiên và nhân tạo. Chúng có ảnh hƣởng đến hệ sinh thái nhƣ là 

động vật ăn thịt các loài động vật nhỏ, ăn xác thối, ăn hạt, phân tán hạt giống, 
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con mồi của động vật nhỏ,... Hơn nữa các hoạt động của kiến có ảnh hƣởng 

đến năng suất trong các hệ sinh thái nông nghiệp. [2] 

Phân loại kiến ở Việt Nam đƣợc khởi xƣớng bởi các chuyên gia Châu 

Âu và Mỹ trong những năm đầu của thế kỷ 20, và khoảng 160 loài đã đƣợc 

mô tả hoặc ghi lại trong kỳ đó (Bingham, 1903 ; Santschi 1920a, b, 1924; 

Wheeler 1927, 1928; Karawajew 1935). Kể từ cuối năm 1980 hàng chục loài 

kiến vừa đƣợc ghi lại hoặc đƣợc mô tả từ Việt Nam (Radchenko 1993a, 

1993b, Radchenko & Elmes, 2001; Roncin, 2002; Dubovikoff, 2004; Eguchi 

& Bui năm 2005, 2006 ; Eguchi, 2006). Tuy nhiên, những loài đã ghi nhận 

chỉ là một phần của khu hệ kiến Việt Nam. Phân loại hiện đại chuyên khảo 

cho một tổng quan về các loài động vật chƣa đƣợc công bố. Nó không phải là 

quá nhiều để nói rằng phân loại kiến ở Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn ban 

đầu. Thống kê gần đây về hoạt động nghiên cứu kiến ở các địa phƣơng miền 

Bắc Việt Nam cho thấy sự phong phú của kiến là rất cao [32]. Vì vậy để tìm 

kiếm thêm các loài kiến ở Việt Nam và nghiên cứu độ đa dạng cũng nhƣ vai 

trò của chúng trong hệ sinh thái, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu đánh giá 

tính đa dạng kiến trong Vƣờn Quốc gia Cát Bà với tên đề tài là: “Đa dạng 

kiến (Hymenoptera: Formicidae) trong lớp thảm mục ở Vườn quốc gia Cát 

Bà, Hải Phòng”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

- Thu thập mẫu vật; đƣa ra thành phần loài, phân bố và đánh giá độ đa 

dạng của kiến trong thảm muc̣ ở Vƣờn Quốc gia Cát Bà, Hải Phòng.  

- So sánh thành phần loài, mức độ đa dạng của kiến trong lớp thảm mục 

ở các sinh cảnh khác nhau và giữa hai mùa: mùa mƣa và mùa khô  tại khu vực 

nghiên cứu. 

 


